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ĐỀ MINH HỌA 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Q                                            

A. C                                 

B. T n s  alen và thành ph n ki    e   ề        ổ            ế   . 

C. Q         ế                                                 

D  Q         ế                  e        ổ    e                                     

Câu 2: Khi nói về   ề       nghi    ú    ủ    nh luật Hacdi – Vanbec, phát bi               sai? 

A. Q                           l n. 

B. C                                                                      

C. C                   e                                                            

D. Trong qu n th               ế   e   

Câu 3: Trong m t qu n th  ng u ph i, xét m t gen g m 2 alen A và a n m trên nhiễm sắc th  

   ờng. G i p, q l      t là t n s  của alen A và a (p, q 0;   +   = 1)  T e  H    -Vanbec, qu n 

th    t tr ng thái cân b                u gen Aa    aa là 

A. 2pq                            B. q
2                              

C. p
2
                  D. 2pq + q

2
 

Câu 4: M t qu n th  có thành ph n ki u gen là 0,09 AA : 0,42 Aa : 0,49 aa . T n s  alen a của qu n 

th  này là 

A. 0,3 B. 0,4 C. 0,6 D. 0,7 

Câu 5: Ở 1 loài th c vật, xét 1 gen có 2 alen A và a n m trên nhiễm sắc th     ờng. M t qu n th  

      u có t n s  A = 0,4, t n s  alen a là 

A. 0,4 B. 0,6 C. 0,3 D. 0,7 

Câu 6: V n gen của qu n th  là 

A. Tập h p tất c  các alen có trong qu n th  ở m t thời            nh. 

B. Tập h p tất c  các ki u hình có trong qu n th  ở m t thờ             nh. 

C. Tổng s  các gen có trong qu n th . 

D. S     ng các alen tr i có trong qu n th . 

Câu 7: M t qu n th  (P) có 0,5 Aa t  thụ phấn liên tiếp qua 3 thế h . Tính theo lí thuyết, t  l  ki u 

gen Aa ở F3 là 

A. 0,125 B. 0,25 C. 0,0625 D. 0,5 

Câu 8: Qu n th  sinh vật có thành ph n ki    e                   ở tr ng thái cân b ng di truyền? 

A. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa B. 0,5AA : 0,4Aa : 0,1aa 

C. 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa D. 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa 

Câu 9: M t qu n  th   th c vậ       ở  tr ng  thái cân b ng di  truyền có  t n s  alen a là 0,8 . Theo 

lí thuyết, t n s  ki u gen aa của qu n th  này là 

A. 0,32 B. 0,64 C. 0,20 D. 0,02 



Câu 10: Ở m t loài th c vật, ki    e  AA               ỏ, A        nh hoa h                nh 

hoa trắng. M t qu n th  của loài này ở thế h  P    800          ỏ, 100 cây hoa h ng và 100 cây 

hoa trắng. Cấu trúc di truyền của P là 

A. 0,8AA : 0,1Aa : 0,1aa B. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa 

C. 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa D. 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa 

Câu 11: M t qu n th  cân b ng di truyền có t        e  A là 0,5 và t n s  alen a là 0,5  A e  A     

                 i hoàn toàn so v                     ấ   T  l            thân cao trong              

A. 51%  B. 49%     C. 25% D. 75%  

Câu 12: M t qu n th  th c vật t  thụ phấn có t  l  ki u gen ở thế h  P là: 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa . 

Tính theo lí thuyết, t  l  các lo i ki    e         c ở F1 là: 

A. 0,64AA : 0,32Aa : 0,01aa B. 0,75AA : 0,1Aa : 0,15aa 

C. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa  D. 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa 

Câu 13: Ở m t loài th c vậ    ỡng b i, xét     c p gen trên nhiễm sắc th     ờng. Nếu m t qu n 

th  củ                ở tr ng thái cân b ng di truyền về c    e                   n s  của alen A là 

0,4 thì t  l  ki u gen aa là 

A. 36%. B. 16%. C. 48%. D. 36%. 

Câu 14: Ở m t loài th c vậ     e  A               ỏ tr i hoàn toàn so v     e          nh hoa 

vàng. Thế h  xuất phát (P) của m t qu n th  t  thụ phấn có t n s  các ki u gen là 0,1AA : 0,9Aa . 

Biết r ng không có các yếu t            ổi t n s  alen của qu n th , tính theo lí thuyết, t  l          

     ở F1 là 

A. 22,5%. B. 77,5%. C. 16%. D. 15%. 

Câu 15: Ở m              ậ    é  1  e     2   e   A               ỏ    i hoàn toàn so v i a quy 

           ắ      t qu n th  ở tr ng thái cân b ng di truyền có t  l  s  cá th        ắ   là 36%. T   

     e       

A. 0,6                    B. 0,4                        C. 0,36                         D. 0,64 

Câu 16: Ở m              ậ    é  1  e     2   e             e  A               ỏ    i hoàn toàn so 

v                    ắ      t qu n th  P ở tr ng thái cân b ng di truyền có t  l  s  cá th        ắ   

là 64%. N  ời ta ch n ng         1             ỏ ở P, xác suấ                     e          

A. 8/9 B. 1/9 C. 1/25 D. 8/25 

Câu 17: P  ơ              t biến nhân t     c bi t có hi u qu    i v i 

A.   ng vật bậc cao.          B.   ỡ                         C. vi sinh vật.                    D. bò sát. 

Câu 18: Theo gi  thuyế ………………          ở tr ng thái d  h p về nhiều c p gen khác nhau có 

ki           t tr i so v i b  mẹ   ng h p tử. 

 A. tr i hoàn toàn    B. siêu tr i.  

 C.   ơ        e     D. hoán v  gen 

Câu 19: Phát bi                   ú            ề      ế lai?  

A. Ư    ế lai t  l  thuận v i s  c p gen   ng h p tử trong ki u gen của con lai. 

B. Ư    ế lai luôn thấp ở con lai có nhiều c p gen d  h p tử khác nhau.  

C. Ư    ế lai bi u hi n cao nhất ở  ời F1            m d n qua các thế h .  

D. C               ế            ờ      c dùng làm gi ng. 

Câu 10: C          c trong quy trình t o gi ng m           

I. Ch n l c các th    t biến có ki u hình mong mu n.  

II. Cắ     n gen từ gi ng c n chuy n và cấy vào th    t biến.  

III. Xử lí m u vật b                   t biến.   

IV. T o dòng thu n chủng từ các th    t biến. 



B  c nào không có trong quy trình t o gi ng m i b       ơ              t biến?  

A. III B. II C. I    D. IV 

Câu 21: Ở m t loài th c vật, xét 3 c    e  A   B     D   N  ời ta tiến hành lai giữa các dòng 

thu n về các c    e         t                      ế lai. Theo gi  thuyết siêu tr i, con lai có ki u 

 e                  hi        ế lai cao nhất? 

A. aabbDD B. AABBDd C. AaBBDD D. AABbDd 

Câu 22: Các nhà khoa h c Vi   N    ã        c gi ng nho không h t (3n) b       ơ            

          

A. Xử lí 5 - brôm uraxin (5BU) lên quá trình gi m phân của gi ng nho   ỡng b   (2 )    t o ra 

giao tử 2                    ử này thụ tinh v i giao tử      t o ra gi ng nho tam b i (3n).  

B. Cho lai giữa các cây nho   ỡng b i (2n) v i nhau t o ra h p tử và xử lí 5 - brôm uraxin (5BU) 

ở nhữ                        u tiên của h p tử    t o ra các gi ng nho tam b i (3n).  

C. T o ra gi ng nho t  b   (4 )                        ng nho t  b i v           t o ra gi ng nho 

tam b i (3n).  

D. Đ u tiên t o ra gi ng nho t  b   (4 )                   i d      ỡng b   (2 )    t o ra gi ng 

nho tam b i (3n).  

Câu 23: P  ơ          ô   ấ        ấ        ã         ụ                    

A        ỡ               ề  ấ          e    B.       ỡ                 ề  ấ          e   

C.                      D              ế          

Câu 24: T o      ò       u gen gi ng nhau là thành t u của t o gi ng 

A. b ng công ngh  gen. B. b ng công ngh  tế bào. 

C. d a trên ngu n biến d  tổ h p. D. b       ơ              t biến. 

Câu 25: Kĩ    ật chuy n gen g          c : 

(1) Phân lập dòng tế bào có ch a ADN tái tổ h p 

(2) T o ADN tái tổ h p. 

(3) Chuy n ADN tái tổ h p vào tế bào nhận. 

Th  t   ú   củ         c trên là : 

A. (2)  (3)  (1)     B. (2)  (1)  (3)  

C. (3)  (2)  (1)           D. (1)  (2)  (3)  

Câu 26: Nuôi cấy h t phấn của m         ỡng b i có ki    e  A BB    t            ô  ơ    i. 

S       ử         ô  ơ    i này b     ô             ỡng b i hóa và kích thích chúng phát tri n 

thành cây hoàn ch nh. Các cây này có ki u gen là: 

A. AAAb, Aaab. B. Aabb, abbb. C. AABB, aaBB. D. aabb, AAbb. 

Câu 27: Cho m t s            ơ   n sau:  

1. Cấy phôi vào tử cung vậ    ô          thai phát tri       ẻ  

2. Tiêm gen c n chuy n vào h p tử và h p tử phát tri n thành phôi 

3. Lấy tr ng ra khỏ   ơ     r i cho thụ tinh nhân t o   

4. Nuôi tế bào xôma của hai loài trong  ng nghi m 

Trình t   ú   các thao tác trong quy trình t     ng vật chuy n gen là: 

A. 2,1,3                B. 2,1,4            C. 3,2,1             D. 2,3,4  

Câu 28: Cho các thành t                                  u không ph i củ   ĩ    ật chuy n gen? 

 I. Chu t nhắ        e          ởng của chu t c ng. 

 II. T o gi         ấu tam b i không có h t, có hàm lu      ờng cao. 

 III. T o gi ng dâu t m t  b             ất cao. 

IV. T o ra gi ng cừu s n sinh prôtêin huyết thanh củ     ời trong sữa .  

A. 1.  B. 2.   C. 3.   D. 4. 

 



II. TỰ LUẬN 

Câu 1 (1 điểm): M t qu n th  có thành ph n ki    e     0 2 AA   0 4 A    0 4      Hã        

a. T n s    e  A        ủa qu n th  này. 

   T           e   ủ                                                   ề   

Câu 2 (0,5 điểm): Ở m t qu n th  th c vật giao phấn ng            e        nh thân cao tr i hoàn 

toàn so v     e        nh thân thấp. Ở thế h  xuất phát (P), s  cây thân thấp chiếm t  l  20%. Ở F1, 

s  cây thân thấp chiếm t  l  25%. Biết r ng qu n th  không ch         ng của các nhân t  tiế       

Hã                   e  AA ở P  

Câu 3 (1 điểm). T i sao trong t o gi ng th c vật b ng ph ơ              t biế      ời ta có th  sử 

dụng cônsixin                    trong t o gi ng nho         ô    ử dụng cônsixin t o gi     ậu 

hà lan? 

Câu 4 (0,5 điểm) Gi  sử có hai cây khác loài có ki    e  A BB    DDEe  N  ời ta sử dụng công 

ngh  tế        t o ra các cây con từ hai cây này. Theo lí thuyết, trong các phát bi u sau về các cây 

con, phát bi u nào sai? Gi i thích. 

(1) C              c t o ra do nuôi cấy tế            ỡng của từng cây có ki u gen AaBB ho c 

DDEe.  

(2) Nuôi cấy h t phấn riêng rẽ của từ                ỡng b i hóa sẽ        c 2 dòng thu n 

chủng có ki u gen khác nhau.  

(3) C               c t o ra do nuôi cấy h t phấn của từ                ỡng b i hóa có th  có 

ki u gen AABB ho c DDee.    

(4) C          c t o ra do lai tế            ỡng (dung h p tế bào tr n) của hai cây v i nhau có 

ki u gen AaBBDDEe. 

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. 

 

----------- HẾT ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


